Biểu 1
CÁC CUỘC THANH KIỂM TRA VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

	TT
	Đối tượng kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Thời gian tiến hành
	Hình thức kiểm tra
	Kết quả đạt được
(ưu điểm)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Theo kế hoạch
	Đột xuất
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	Chi cục ...
	Bổ nhiệm công chức
	Tháng 01/2018
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Ghi chú: Các tồn tại, hạn chế, sai phạm tổng hợp tại Biểu số 2.
Biểu 2
KẾT QUA XỬ LÝ CÁC SAI PHẠM PHÁT HIỆN QUA KIỂM TRA VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

	TT
	Đối tượng  kiểm tra
	Các sai phạm phát hiện qua kiểm tra
	Kiến nghị biện pháp xử lý đối với các sai phạm
	Xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm
	Ghi chú

	
	
	
	Thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
	Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý
	Thu hồi,  hủy bỏ quyết định tuyển dụng; tiếp nhận
	Thu hồi, hủy bỏ quyết định nâng ngạch
	Thu hồi, hủy bỏ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp
	Xếp lại ngạch công chức; hạng viên chức
	Biện pháp xử lý khác
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Hạ bậc lương
	Giáng chức
	Cách chức
	Buộc thôi việc
	Rút kinh nghiệm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 3

TIẾP NHẬN, XÁC MINH CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG PHẢN ÁNH

	TT
	Đơn vị
	Số lượng thông tin được phản ánh
	Kết quả kiểm tra, xác minh
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tiến độ
	Phản ánh đúng, có cơ sở
	Phản ánh có đúng, có sai
	Phản ánh không đúng, không có cơ sở
	

	
	
	
	Thuộc thẩm quyền
	Không thuộc thẩm quyền
	Đã tiến hành xác minh xong
	Đang tiến hành xác minh
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4

TIẾP NHẬN, XÁC MINH CÁC THÔNG TIN DO CÔNG DÂN PHẢN ÁNH


	TT
	Đơn vị
	Số lượng thông tin được phản ánh
	Kết quả kiểm tra, xác minh
	Chuyển đến cấp có thẩm quyền để giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tiến độ
	Hình thức tiếp nhận
	Phản ánh đúng, có cơ sở
	Phản ánh có đúng, có sai
	Phản ánh không đúng, không đủ điều kiện để thụ lý
	
	

	
	
	
	Thuộc thẩm quyền
	Không thuộc thẩm quyền
	Đã tiến hành xác minh xong
	Đang tiến hành xác minh
	Qua đơn thư 
	Qua tiếp công dân
	Qua điện thoại
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Biểu 5a
KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁC SAI PHẠM PHÁT HIỆN QUA KIỂM TRA, 
XÁC MINH CÁC THÔNG TIN DO CÁC PHƯƠNG TIÊN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG PHẢN ÁNH

	TT
	Cơ quan, đơn vị
	Thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
	Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý
	Thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng; tiếp nhận
	Thu hồi, hủy bỏ quyết định nâng ngạch
	Thu hồi, hủy bỏ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp
	Xếp lại ngạch công chức; hạng viên chức
	Xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm
	Hình thức xử lý khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Hạ bậc lương
	Giáng chức
	Cách chức
	Buộc thôi việc
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 5b

KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁC SAI PHẠM PHÁT HIỆN 
QUA KIỂM TRA, XÁC MINH CÁC THÔNG TIN DO CÔNG DÂN PHẢN ÁNH

	TT
	Cơ quan, đơn vị
	Thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
	Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý
	Thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng; tiếp nhận
	Thu hồi, hủy bỏ quyết định nâng ngạch
	Thu hồi, hủy bỏ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp
	Xếp lại ngạch công chức; hạng viên chức
	Xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm
	Hình thức xử lý khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Hạ bậc lương
	Giáng chức
	Cách chức
	Buộc thôi việc
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


